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CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT(Mỗi câu 0,2đ)

1. Hai chủ điểm chính của quản lý ISO 9000 hay TQM là:

a. Cải tiến liên tục hệ thống                                             d. Câu a, b đúng

b. Phát triển chất lượng nội bộ                                         e. Câu a, c đúng
c. Hiểu biết về khách hàng

2. Trong nhóm yếu tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, yếu tố nào quan trọng nhất?

a. Phương pháp quản lý đo lường                                    c. Con người, lực lượng lao động                      

b. Khả năng và công nghệ, máy móc thiết bị                  d. Vật tư, nguyên nhiên liệu, hệ thống cung cấp

3. ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn của mỗi nước đặt ra, nó tập hợp kinh nghiệm quản lý chất lượng tốt nhất tại nước đó. ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng 

a. Đúng

b. Sai

4. Phiên bản ISO 9000 : 2000 còn lại mấy tiêu chuẩn?

a. 2                                     b. 3

c. 5                               d. 4  
5. ISO là 1 tổ chức phi chính phủ, trụ sở chính tại Thuỵ Sỹ. Ngôn ngữ sử dụng là …………………

a. Anh, Pháp                                                                           c. Anh, Pháp, Nga, Tây ban nha
b. Pháp, Nga, Tây ban nha                                                     d. Anh, Pháp, Nga


6. Trong các đặc điểm của QCS có một đặc điểm được bạn A phát biểu rằng: “chất lượng là trước hết, không phải lợi nhuận là trước hết ” bạn A nói đúng hay sai

a. Đúng                                                                                    b. Sai
7. Trong các tiêu chuẩn ISO 9000, VN đã chấp nhận được bao nhiêu tiêu chuẩn

a. 12                                    b. 14     
                c. 15                               d. 10

8. Làm chất lượng rất tốn kém vì phải đầu tư nhiều cho nhà xưởng, máy móc thiết bị phải hiện đại .

a. Đúng  

b. Sai

9. Vấn đề môi trường có thể trở thành rào cản thương mại trong việc xuất khẩu của các nước đang phát triển

a. Đúng 

b. Sai

10. Ai chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm?

a. Công nhân trực tiếp đứng máy

b. Lãnh đạo

c. Quản đốc và công nhân

d. Quản đốc và tổ trưởng sản xuất

11. Mục đích của ISO 9000 là …………………để phát triển hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) có hiệu quả chứ không phải chuẩn hoá HTQLCL để thực hiện

a. Cung cấp hướng dẫn                   b. Cải tiến                                            c. Định hướng
12. ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng và ………….

a. Các qui định bắt buộc

b. Các nhiệm vụ kèm theo

c. Các tiêu chuẩn hỗ trợ khác

d. Một đáp án khác

13. Bộ phận quan trọng trong rào cản phi thuế quan của WTO là:

a. GHK                                 b. TBT
c. MRA                          d. HACCP

14. Một quá trình sản xuất có thể định nghĩa như một sự kết hợp có trình tự giữa con người với:

a. Nguyên vật liệu                                                                  d. Câu a, b, c đúng
b. Phương pháp                                                                       e. Câu a,c đúng
c. Máy móc
15. ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về:

a. Quản lý sản xuất và chất lượng                                           c. Quản lý chất lượng
b. Quản lý tiếp thị và chất lượng                                            d. Quản lý chất lượng và con người
16. Trong quản trị chất lượng sản phẩm, khi chất lượng sản phẩm kém thì người kiểm tra chất lượng sản phẩm ( KCS) phải chịu trách nhiệm. 

a. Đúng                                                                                   b. Sai

17. Việt Nam gia nhập ISO 9000 vào năm ………………. 

a. 1992                                  b. 1997
c. 1998                             d. 2000

18. Các bộ phận tiêu chuẩn ISO được xem lại ít nhất bao nhiêu năm một lần?

a. 2 năm                               b. 3 năm                                     c.  5 năm                             d. 6 năm  
19. Khi tham gia MRA thì các chi phí thử nghiệm, lưu kho, vận chuyển được giảm tối đa, do:

a. Việc kiểm tra chỉ thực hiện hai lần tại nước xuất khẩu và nước nhập khẩu

b. Việc kiểm tra chỉ thực hiện một lần tại nước xuất khẩu

c. Việc kiểm tra chỉ thực hiện một lần tại nước nhập khẩu

20. Ý tưởng chiến lược của QCS là “không sai lỗi”. Chiến lược để thực hiện là:

a. Làm đúng ngay từ đầu

b. Cung cấp đúng thời hạn kịp  thời

c. Không có tồn kho

d. Câu a, b, c đều đúng

21. Yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng là:

a. Nhu cầu của nền kinh tế, con người lao động, phương pháp quản lý, đo lường

b. Nhu cầu của nền kinh tế. Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật. Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế

c. Sự phát triển của khoa học- kỹ thuật. Khả năng về công nghệ  

22. Một quá trình sản xuất có thể định nghĩa như một sự kết hợp có trình tự giữa con người, nguyên vật liệu, phương pháp, máy móc trong một môi trường để sàn xuất ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cho khách hàng

a. Đúng

b. Sai

23. Chú ý tới chất lượng là nâng cao chất lượng nhưng làm giảm năng suất và tăng chi phí sản xuất

a. Đúng

b. Sai

24. Nếu là lãnh đạo cấp cao, để nâng cao chất lượng quản trị, bạn quan tâm đến vấn đề nào trước hết?

a. Môi sinh                        b.Nạn thất nghiệp              c.Giáo dục và đào tạo           d.Trộm cắp, ma túy                                                                                                                                                          

25. Chất lượng (Q) = Sự phù hợp (….P) + Sự không phù hợp (…..R)

a. 3  -  3                            b. 4  -  3
      
                       c. 5  -  3                                 d. 3  -  5         
26. Con người là ưu tiên hàng đầu trong QCS hiện đại. Chính con người quyết định ….……….chỉ có ……………. con người mới tạo ra ………………..sản phẩm.

a. Chất lượng  - lao động - chất lượng                                   b. Chất lượng  - chất lượng - chất lượng
27. ISO 9000 là bộ phận tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, nó tập hợp các kinh nghiệm quản lý chất lượng tốt nhất tại nhiều quốc gia đồng thời được chấp nhận thành………………quốc gia của nhiều nước

28. Tài liệu chất lượng                 b.  Tiêu chuẩn                                      c.  Công cụ 

29. QCS là một hệ thống các hoạt động các biện pháp và qui định hành chính, xã hội, kinh tế - kỹ thuật dựa trên những thành tựu của khoa học hiện đại, nhằm sử dụng tối ưu những tiềm năng để đảm bảo, duy trì và không ngừng ……………..nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của xã hội với chi phí thấp nhất
a. Sáng tạo                b.Nâng cao chất lượng                c.Cải tiến chất lượng            d.Đổi mới sản phẩm

30. ISO là một tổ chức phi chính phủ ra đời vào năm …..….

a. 1945                                b. 1974                              c.  1947                                 d. 1950  

31. Có bao nhiêu yếu tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng?

a. 2                                   b. 3                                     c. 4                                        d. 6 

32. Có thể nói rằng QCS hiện đại chính là đổi mới trong lĩnh vực quản lý và yếu tố ………………….có ý nghĩa vô cùng quan trọng

a. Kinh tế                        b.Giáo dục                      c. Kinh tế - chính trị              d. Con người                                                  
33. Sản phẩm đạt chất lượng là sản phẩm thỏa mãn cao nhất nhu cầu thuộc một lĩnh vực xác định mà  người ……………….. mong muốn.

a. Tiêu dùng                   b.Sản xuất                       c.Kinh doanh                         d. Chủ đầu tư 

34. ………………. là việc xác định, xem xét một cách hệ thống mức độ mà một sản phẩm hoặc một đối tượng có khả năng thỏa mãn các nhu cầu qui định.

a. Sản xuất                     b.Marketing                    c.Kiểm tra chất lượng            d.Đo lường chất lượng                                                          

35.  Trước khi áp dụng QCS chi phí do sai hỏng, thứ phẩm trong doanh nghiệp là 40%, sau khi áp dụng QCS là 25% - Trong khi đó chi phí cho phòng ngừa tương ứng là 10% và 30%. 

a. Đúng                                                                  b. Sai

36. Nhóm yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng là: Nhu cầu của nền kinh tế, hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế và …………………………

a. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật                     c. Sự hội nhập kinh tế toàn cầu
b. Sự phát triển kinh tế của  khu vực

37. Quan điểm: “Sản phẩm gồm phần cứng và phần mềm kết hợp nhau và  tạo nên sự thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng” Theo bạn,  là: 

a. Đúng                                                                                   b. Sai

38.   Ý tưởng chiến lược của QCS là ZD, có nghĩa là :  

a. Làm đúng ngay từ đầu                     b.Không sai lỗi          c.Thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng

39. Ngoài những chi phí cần thiết để tạo nên chất lượng còn phần lớn là những chi phí không liên quan đến chất lượng, là những tổn thất cho doanh nghiệp gọi chung là: 

a. Chi phí phòng ngừa                                                            c. Chi phí sai hỏng

b. Chi phí đánh giá khắc phục                                                d. Chi phí ẩn của sản xuất
40. Đo lường chất lượng bằng phương pháp cảm quan thích hợp khi đánh giá chất lượng :

a. Thực phẩm, thời trang     b.Sản phẩm kim khí điện máy     c.Máy móc thiết bị       d.Dịch vụ                              

41. Đo lường chất lượng bằng phương pháp phòng thí nghiệm có nhược điểm sau:

a. Đòi hỏi nhiều chi phí                                                                                                 d. Câu a, c đúng                            

b. Cần chuyên viên có nhiều kinh nghiệm                                                                     e. Câu a, b đúng

c. Khó thực hiện khi phản ánh các chỉ tiêu thẩm mỹ, sự thích thú 

42. Phải thiết lập mối liên kết mục đích và định hướng cho tổ chức, phát triển và duy trì môi trường nội bộ để mọi người có thể giải quyết toàn bộ các vấn đề nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Đó chính là vai trò của ………………………

a. Mọi người           b.Lãnh đạo          c.Nhà quản trị           d.Trưởng phòng quản trị nhân sự                                                           
43. Quản lý  doanh nghiệp theo mô hình cổ điển thì trách nhiệm chất lượng thuộc về:

a. Bộ phận phụ trách chất lượng – KCS                               c. Lãnh đạo
b. Công nhân trực tiếp sản xuất                                            d. Quản đốc phân xưởng sản xuất

44. Quản lý doanh nghiệp theo mô hình ………………………… có định hướng chủ yếu là tăng thị phần, quản lý thời gian, tạo lòng tin nơi khách hàng.

a. Mô hình mới MBP                                                            c. Cổ điển MBO và mô hình mới MBP

b. Mô hình cổ điển MBO

45.  Có ……………… hình thức thành viên ISO

a. 4                                      b. 5                                            c. 8                                 d. 3   

46. Nhân viên phải cảm thấy rằng họ có thể tin tưởng vào ban lãnh đạo doanh nghiệp và ban lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng vào nhân viên. Đó chính là:

a. Năng lực nội bộ         b.Sự đoàn kết nội bộ         c.Sự tin tưởng lẫn nhau          d.Định hướng chung

47.  ISO 9000 :1994 bao gồm ………………..tiêu chuẩn

a. 20                                     b. 15                                         c. 14                              d. 24 

48.  ISO 9000 : 2000 rất chú trọng đến quá trình. Trong khi đó ISO 9000 :1994 chưa chú trọng nhiều đến quá trình, không bắt buộc nhiều sự cải tiến liên tục.

a. Đúng                                                                                 b. Sai

49. …………………… trong thương mại thế giới là một bộ phận quan trọng trong rào cản phi thuế quan của WTO.

a. Khơi thông tự do hóa mậu dịch                                          c. Các điều kiện kỹ thuật

b. Rào cản kỹ thuật                                                                 d. Lưu thông hàng hóa 

50. Quản trị chất lượng hiện đại nhắm vào ………………chứ không nhắm vào sản phẩm cuối cùng.

a. Các nguồn lực ban đầu         b.Khách hàng tiêu thụ          c.Quá trình                d.Qui trình công nghệ                                              
51. …………………… là khoảng cách  giữa kết quả đạt được trong thực tế so với mục tiêu đề ra theo thiết kế.

a. Độ lệch chất lượng             b.Hiệu suất chất lượng          c.Kiểm tra chất lượng      d.Tỉ lệ chất lượng 
           TRÖÔÛNG KHOA 
                TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN 
           GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ
         (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                       (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                          (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                  
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